
 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC  

THÁNG 01/ 2024 

  

   Chủ đề: NHỮNG CON VẬT ĐÁNG YÊU  

LỚP: CHỒI 1 
 

Thứ 

Tuần 
Thứ 2 

Thứ 3 

 
Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

 

Tuần 1 

Những con 

vật sống 

dưới nước 

Thể dục: 

Bật xa  

35 - 40 cm 

 

 

Khám phá: 

Những con vật 

sống dưới nước 

Toán: 

Tách một 

nhóm 

đối tượng 

thành 2 nhóm 

nhỏ hơn 

Truyện: 

Chú vịt 

xám 

 

Xé dán 

 Con cá 

 

 

Tuần 2 

Những con 

vật sống 

trong rừng 

Thể dục: 

Bò theo 

đường dích 

dắc 

 

Khám phá: 

Những con vật 

sống trong rừng 

Toán:  

Tạo nhóm với 

số lượng 4 

 

Truyện: 

 

Thỏ và rùa 

 

 

  Nặn con 

vật 

 bé thích 

 

 

Tuần 3 

Côn trùng 

Thể dục: 

Chạy theo 

đường dích 

dắc 

 

Khám phá: 

Một số loại côn 

trùng 

Toán:  

Xác định vị trí 

 của đồ vật 

theo các 

hướng cơ bản 

của trẻ 

 

Thơ: 

Đàn ong 

vàng chăm 

chỉ 

 

Vỗ tay theo 

nhịp: 

Con chuồn 

chuồn 
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Chủ đề: NHỮNG CON VẬT ĐÁNG YÊU 

Lớp: Chồi 2 

             Thứ 

Tuần 
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Tuần 1 

NHỮNG 

CON VẬT 

SỐNG 

DƯỚI 

NƯỚC 

 

"Kể chuyện: 

Cá rô lên 

bờ" 

Toán: So 

sánh số 

lượng, thêm 

bớt tạo sự 

bằng nhau 

trong phạm 

vi 3 

Khám phá: 

Con vật sống 

dưới nước 

 

"Bò theo 

đường dích 

dắc 

"Xé dán 

Con cá" 

Tuần 2 

NHỮNG 

CON  VẬT 

SỐNG 

TRONG 

RỪNG 

"Nặn con vật 

bé thích" 

 

"Bật xa 

35 - 40 cm" 

 

Thơ 

- Có chú gà 

con 

Khám phá: 

Con vật sống 

trong rừng 

 

Tiết Kiệm 

Điện 

 

Tuần 3 

CÔN 

TRÙNG 

Vỗ tay theo 

nhịp: “Con 

cào cào” 

Khám phá: 

Một số loại 

côn trùng 

 

Toán: So sánh, 

phát hiện qui 

tắc sắp xếp và 

sắp xếp theo 

qui tắc 

Thơ: “Ong 

và bướm” 

Chạy theo 

đường dích 

dắc 
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   Chủ đề: NHỮNG CON VẬT ĐÁNG YÊU 

LỚP: CHỒI 3 

 

Thứ 

 

Tuần  

Thứ 2 
Thứ 3 

 
Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Tuần 1 

Những 

con vật 

sống dưới 

nước 

Trò chuyện: 

- Con vật 

sống dưới 

nước 

 

Toán: So sánh 

số lượng, 

thêm bớt tạo 

sự bằng nhau 

trong phạm vi 

3 

 

Kể chuyện: 

Cá rô lên bờ 

 

 

Xé dán con 

cá 

 

Bật xa  

35 - 40 cm 

 

Tuần 2 

Những 

con vật 

sống trong 

rừng 

Trò chuyện: 

Khám phá:         

-Con vật sống 

trong rừng 

 

 

Toán: 

Toán: So 

sánh, phát 

hiện qui tắc 

sắp xếp và sắp 

xếp theo qui 

tắc 

 

Kể chuyện: 

- Rùa và 

Thỏ 

 

 

 

Nặn con vật 

 bé thích 

 

Bò theo 

đường dích 

dắc 

 

 

Tuần 3 

Côn trùng 

Trò chuyện: 

-Một số loại 

côn trùng 

Tiết Kiệm 

Điện 

 

Thơ: 

Mười quả 

trứng tròn 

 

 

Vỗ tay theo 

nhịp: 

 Con cào cào 

 

Chạy theo 

đường dích 

dắc 
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Chủ đề: NHỮNG CON VẬT ĐÁNG YÊU 

Lớp: CHỒI 4 

 

Thứ 

Tuần 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Tuần 1 

NHỮNG 

CON VẬT 

SỐNG DƯỚI 

NƯỚC 

 

Tcknxh:Tiết 

Kiệm Điện 

Thể dục Bật 

xa  

35 - 40 cm 

Khám phá: 

Con vật sống 

dưới nước 

Kể chuyện: 

 Cá rô lên bờ 

Xé dán 

 Con cá 

Tuần 2 

NHỮNG 

CON VẬT 

SỐNG 

TRONG 

RỪNG 

 

Kể chuyện: 

chú dê đen 

Toán: So 

sánh, phát 

hiện qui tắc 

sắp xếp và 

sắp xếp theo 

qui tắc 

Thể dục: Bò 

theo đường 

dích dắc 

Khám phá:         

Con vật sống 

trong rừng 

Nặn con vật 

 bé thích 

Tuần 3 

CÔN 

TRÙNG 

Khám phá: 

Một số loại 

côn trùng 

Thơ:  Ong và 

bướm 

Toán: Tạo 

nhóm với số 

lượng 4 

Thể 

dục:Chạy 

theo đường 

dích dắc 

Vỗ tay theo 

nhịp: 

 Con cào 

cào 
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Chủ đề: NHỮNG CON VẬT ĐÁNG YÊU 

Lớp: CHỒI 5 

 

Thứ 

Tuần 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Tuần 1 

NHỮNG 

CON VẬT 

SỐNG DƯỚI 

NƯỚC 

 

 

Tìm hiểu 

về một số 

con vật 

sống dưới 

nước 

 

 

Bật xa  

35 - 40 cm 

 

 

Vỗ tay theo 

nhịp: 

 Cá vàng bơi 

 

 

Thơ: 

Ếch con học 

bài 

 

So sánh số 

lượng, thêm 

bớt tạo sự 

bằng nhau 

trong phạm 

vi 3 

 

Tuần 2 

NHỮNG 

CON VẬT 

SỐNG 

TRONG 

RỪNG 

 

 

Bò theo 

đường dích 

dắc 

 

 

Truyện: 

 Dê con nhanh 

trí    

 

 

 

 

Tìm hiểu về 

một số con 

vật sống trong 

rừng 

 

 

Xé dán 

 Con thỏ 

 

 

Tiết Kiệm 

Điện 

 

Tuần 3 

CÔN 

TRÙNG 

 

Trò chuyện 

về các loại 

côn trùng  

 

So sánh, phát 

hiện qui tắc 

sắp xếp và sắp 

xếp theo qui 

tắc 

 

 

Truyện:  

Điều ước của 

sâu bướm 

 

Chạy theo 

đường dích 

dắc 

 

 

Vẽ               

Con bướm 

bằng vân 

tay 
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Chủ đề: ĐỘNG VẬT 

Lớp: CHỒI 6 

 

Thứ 

Tuần 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Tuần 1 

NHỮNG 

CON VẬT 

SỐNG DƯỚI 

NƯỚC 

 

 

 

Vỗ tay 

theo nhịp: 

 Cá vàng 

bơi 

 

Bật xa  

35 - 40 cm 

 

 

 

Tìm hiểu về 

một số con 

vật sống dưới 

nước 

 

 

Thơ: 

Bé và mèo 

 

So sánh số 

lượng, thêm 

bớt tạo sự 

bằng nhau 

trong phạm 

vi 3 

 

Tuần 2 

NHỮNG 

CON VẬT 

SỐNG 

TRONG 

RỪNG 

 

 

Bò theo 

đường dích 

dắc 

 

 

Truyện: 

 Hươu con 

biết nhận lỗi 

 

 

 

 

Tìm hiểu về 

một số con 

vật sống trong 

rừng 

 

 

Vẽ con cá 

 

 

Tiết Kiệm 

Điện 

 

Tuần 3 

CÔN 

TRÙNG 

 

Trò 

chuyện về 

các loại 

côn trùng  

 

So sánh, phát 

hiện qui tắc 

sắp xếp và sắp 

xếp theo qui 

tắc 

 

 

Truyện:  

Chú gà trống 

kêu căng 

 

Chạy theo 

đường dích 

dắc 

 

 

Nặn con ốc 

  

 


